
 
 
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                     LỚP 1A2   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 3                                   Từ ngày: 23/9/2024 - Đến ngày: 27/9/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 7 HĐTN   
2 25 Tiếng Việt Bài 6: O o ?  (Tiết 1 ) Máy chiếu 

3 26 Tiếng Việt Bài 6: O o ?  (Tiết 2 ) Máy chiếu 

4 7 Toán Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (Tiết 3 ) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 3 Đạo đức Bài 3:  Em tắm, gội sạch sẽ Tranh, MC 

2  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa  

3 

24/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 
 

1  Tiếng Anh UNIT 1 Family  
2 27 Tiếng Việt Bài 7: Ô ô  . (Tiết 1) Máy chiếu 

3 28 Tiếng Việt Bài 7: Ô ô  . (Tiết 2 ) Máy chiếu 

4 8 Toán Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GD TC Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng … -TC  

2  Song ngữ T    
 

3 29 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 2 ( Tiết 1 )              Bảng phụ 

4     

4 

25/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 30 Tiếng Việt Bài 8: D d   Đ đ   (Tiết 1 ) MC, BĐD 

2  Song ngữ K   

3  GDTC Ôn Tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số -TC  

4 31 Tiếng Việt Bài 8: D d   Đ đ   (Tiết 2 ) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 Toán Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 2 ) Máy chiếu 

2 5 TNXH Bài 3: Đồ dùng trong nhà  (Tiết 1) Tranh, MC 

3  ĐSTV Đọc sách báo  

4     

5 

26/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  Mĩ thuật Bài 3: Nét, hình, mảng  

2  Tiếng Anh UNIT 1 Family  

3 32 Tiếng Việt Bài 9: Ơ ơ    (Tiết 1) MC, BĐD 

4 33 Tiếng Việt Bài 9: Ơ ơ    (Tiết 2) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 8 HĐTN Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học… (T2) Tranh, MC 

2 6 TNXH Bài 3: Đồ dùng trong nhà ( Tiết 2 ) Máy chiếu 

3  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

4     

6 

27/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 34 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện   ( Tiết 1 ) MC, BĐD 

2 35 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện   ( Tiết 2 ) MC, BĐD 

3  TC Âm nhạc Biểu diễn bài hát: Vào rừng hoa  

4  TC Mĩ thuật Vẽ hình tam giác   

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 36 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 2 ( Tiết 2 )                   Bảng phụ 

2  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 9 HĐTN SHL Làm quen với sinh hoạt Sao Nhi đồng….. Máy chiếu 

4      

  

                        Đồ dùng : 23 lượt 

Giang Biên, ngày 17 tháng 9 năm 2024 
KHỐI TRƯỞNG                          GIÁO VIÊN  



 
    

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                     LỚP 1A2   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 4                                   Từ ngày: 30/9/2024 - Đến ngày: 4/10/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

30/9 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 10 HĐTN   
2 37 Tiếng Việt Bài 11: I i K k  (Tiết 1) Máy chiếu 

3 38 Tiếng Việt Bài 11: I i K k  (Tiết 2) Máy chiếu 

4 10 Toán Bài 4: So sánh số (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 4 Đạo đức Bài 4:  Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ Tranh, MC 

2  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Vào rừng hoa  

3 

1/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 
 

1  Tiếng Anh UNIT 1 Family  
2 39 Tiếng Việt Bài 12: H h L l    (Tiết 1) Máy chiếu 

3 40 Tiếng Việt Bài 12: H h L l    (Tiết 2) Máy chiếu 

4 11 Toán Bài 4: So sánh số (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GD TC Bài 1+2: Ôn đội hình đội ngũ  

2  Song ngữ T    
 

3 41 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 3 (Tiết 1)              Bảng phụ 

4     

4 

2/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 42 Tiếng Việt Bài 13: U u   Ư ư   (Tiết 1) MC, BĐD 

2  Song ngữ K   

3  GDTC Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang – Trò chơi  

4 43 Tiếng Việt Bài 13: U u   Ư ư   (Tiết 2) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 Toán Bài 4: So sánh số (Tiết 3) Máy chiếu 

2 7 TNXH An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà – Tiết 1 Tranh, MC 

3  ĐSTV Đọc sách báo  

4     

5 

3/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  Mĩ thuật Bài 4: Góc mĩ thuật của em  

2  Tiếng Anh UNIT 1 Family  

3 44 Tiếng Việt Bài 14: Ch ch Kh kh (Tiết 1) MC, BĐD 

4 45 Tiếng Việt Bài 14: Ch ch Kh kh (Tiết 2) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 HĐTN Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (T3) Tranh, MC 

2 8 TNXH An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà – Tiết 2 Máy chiếu 

3  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

4     

6 

4/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 46 Tiếng Việt Bài 15: Ôn tập và kể chuyện   ( Tiết 1 ) MC, BĐD 

2 47 Tiếng Việt Bài 15: Ôn tập và kể chuyện   ( Tiết 2 ) MC, BĐD 

3  TC Âm nhạc Biểu diễn, đánh giá bài: Vào rừng hoa  

4  TC Mĩ thuật Vẽ nét cong  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 48 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 3 ( Tiết 2 )                   Bảng phụ 

2  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 12 HĐTN SHL: Vui chơi trung thu …Em hỏi và trả lời Máy chiếu 

4      

  

                        Đồ dùng : 24 lượt 

Giang Biên, ngày 17 tháng 9 năm 2024 
KHỐI TRƯỞNG                          GIÁO VIÊN  

 


